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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ DĨ AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Bản án số: 54 /2019/HSST 
Ngày 04 - 03 - 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Vũ Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 . Ông V    o Tr . 

 . B  Tr n Th  Ng  . 

- Thư ký phiên toà: B  Ngu  n Th  Tố  nh, Thƣ ký Tò  án nhân dân th  

xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên toà: Ông 

Ngu  n V n  hi n, Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 03 n m  0 9 tại trụ sở Tò  án nhân dân th  xã Dĩ  n, tỉnh 

Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm  ông kh i vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

06/2019/HSST ngày 04 tháng 01 n m  0 9, theo Qu  t đ nh đƣ  vụ án r  xét xử 

số 43/2019/HSST-QĐ ng   31/01/2019  Qu  t đ nh hoãn phiên tò  số 

0   0   H  T-QĐ ng      0   0    Qu  t đ nh hoãn phiên tò  số   

11  0   H  T-QĐ ng      0   0   đối với  ác b   áo: 

1.Cao Duy H, sinh n m      tại tỉnh Ngh   n  thƣ ng tr :   m   xã H, 

hu  n C, tỉnh Ngh   n; nghề nghi p: Công nhân; trình độ h   vấn: 9/12; dân tộ : 

Kinh; giới t nh:Nam; tôn giáo: Không; con ông Cao Xuân H, sinh n m    0 và 

con bà   o Th   , sinh n m   59     vợ tên Lê Th  Tr   , sinh n m   90 và có 

01 con sinh n m  019; tiền án: Không     tiền sự: Ngày 06/05  0    ông  n th  

xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng xử phạt  .500.000 đồng về h nh vi đánh bạ  trái phép 

theo qu  t đ nh số 339 QĐ-XPVPHC, ngày 19/5/2018 đ ng tiền nộp phạt, b  tạm 

gi  t  ng         0  đ n ng   05  0  0   đƣợ  hủ  b  bi n pháp tạm gi  b ng 

bi n pháp  ấm đi kh i nơi  ƣ tr   b   áo tại ngoại,    m t. 

2.V  Nh t T, sinh n m    4 tại tỉnh Đồng N i  thƣ ng tr :  p C xã  T, 

hu  n Đ, tỉnh B n Tre  nghề nghi p:  ông nhân; trình độ h   vấn: 10/12; dân 

tộ : Kinh; giới t nh: N m  tôn giáo: Không; con ông V  Th nh L và con bà Tr n 

Th  D, sinh n m   7 ; tiền án: Không     tiền sự: Ng   0  05  0    ông  n th  

xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng xử phạt  .500.000 đồng về h nh vi đánh bạ  trái phép 

theo qu  t đ nh số   7 QĐ-XPVPHC, b  tạm gi  t  ng         0  đ n ng   
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05  0  0   đƣợ  hủ  b  bi n pháp tạm gi  b ng bi n pháp  ấm đi kh i nơi  ƣ 

tr   b   áo tại ngoại,    m t. 

    i   m ch n   

1. Anh Lê V n Vũ L, sinh n m   93. 

2. Anh Trƣơng  ông H1, sinh n m     . 

3. Anh Lê Thanh B, sinh n m   77. 

4. Anh Lê Ty Sa Thanh C, sinh n m     . 

5. Anh Lê Trung T, sinh n m   7 . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  t i li u    trong hồ sơ vụ án v  di n bi n tại phiên tò , nội dung 

vụ án đƣợ  t m tắt nhƣ s u: 

Khoảng 4 gi  ng         0  , b   áo   o Du  H v  V  Nh t T   ng với 

 á   nh Lê V n Vũ L, Trƣơng  ông H1, Lê Thanh B, Lê Ty Sa Thanh C v  Lê 

Trung T ngồi uống    phê tại đ    hỉ  5      khu phố Bình Đƣ ng  , phƣ ng  n 

Bình, th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng. Tại đâ  tất  ả sử dụng bộ b i tâ  5  lá    

s n trong quán    phê để  hơi đánh bạ  đƣợ  thu  b ng tiền b ng hình th    hơi 

b i  ì  á h, m i ván ngƣ i  hơi đ t tiền  0.000 đồng, ngƣ i l m  ái xo   vòng, 

tất  ả  hơi đ n 5 gi   0 ph t   ng ng   b   ông  n phƣ ng  n Bình kiểm tr  

h nh  h nh, l p biên bản bắt gi  ngƣ i    h nh vi phạm tội quả t ng. 

V t  h ng thu gi : 0  bộ b i tâ  5  lá v   50.000 đồng trên  hi u bạ   

  ố tiền b   áo H, T   ng Lê V n Vũ L, Trƣơng  ông H1, Lê Thanh B, Lê 

Ty Sa Thanh C v  Lê Trung T sử dụng đánh bạ : 

- Cao Huy H m ng theo số tiền 700.000 đồng sử dụng 250.000 đồng để 

đánh bạ , khi  hơi thua  0.000 đồng. Thu gi  trên  hi u bạ    0.000 đồng.  

- V  Nh t T mang theo số tiền 400.000 đồng, sử dụng 200.000 đồng đánh 

bạ , khi  hơi thắng  0.000 đồng, thu gi  trên  hi u bạ  210.000 đồng.  

- Lê V n Vũ L m ng theo số tiền  70.000 đồng sử dụng h t v o vi   đánh 

bạ , khi  hơi thu   00.000 đồng thu gi  trong ngƣ i L số tiền 70.000 đồng.  

- Trƣơng  ông H m ng theo số tiền  50.000 đồng sử dụng h t v o vi   

đánh bạ , khi  hơi không thắng, không thu , thu gi  trên  hi u bạ   50.000 đồng. 

- Lê Trung T m ng theo số tiền   0.000 đồng sử dụng h t v o vi   đánh 

bạ , khi  hơi thắng   0.000 đồng, thu gi  trong ngƣ i số tiền   0.000 đồng, thu 

gi  trên  hi u bạ    0.000 đồng. 

- Lê Ty Sa Thanh C m ng theo số tiền  50.000 đồng sử dụng h t v o vi   

đánh bạ , khi  hơi thu    0.000 đồng, thu gi  trên  hi u bạ   0.000 đồng. 

- Lê Thanh B th m gi   hơi nhƣng không m ng theo tiền.  

Tổng số tiền b   áo H, T   ng với L, H1, B, C v  T sử dụng đánh bạ  

1.200.000 đồng. 

Cáo trạng số 35  QĐ- K ĐT ngày 03/01/2019, Vi n kiểm sát nhân dân th  

xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng tru  tố  á  b   áo Cao Duy H, V  Nh t T về tội Đánh 

bạ  theo khoản 1 Điều 321 Bộ lu t Hình sự. Tại phiên tò , trong ph n tr nh lu n 
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đại di n Vi n kiểm sát gi  ngu ên bản  áo trạng, đánh giá t nh  hất m   độ h nh 

vi phạm tội tình ti t giảm nhẹ trá h nhi m hình sự, nhân thân b   áo H, T đề ngh  

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản   Điều 51, Điều  5 

v  Điều 5  Bộ lu t Hình sự xử phạt b   áo Cao Duy H, V  Nh t T t   0.000.000 

đồng đ n  5.000.000 đồng. 

Về v t  h ng: Đề ngh  Hội đồng xét xử t  h thu sung v o ngân sá h nhà 

nƣớ   . 00.000 đồng, t  h thu tiêu hủ  bộ b i tâ  5  lá.  

Trƣớ  khi Hội đồng xét xử ngh  án,  á  b   áo n i l i s u   ng:  

Cao Duy H, V  Nh t T bi t h nh vi  ủ  mình l  vi phạm pháp lu t v  xin 

Hội đồng xét xử xử m   hình phạt nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên  ơ sở nội dung vụ án,   n    v o  á  t i li u trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợ  tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nh n đ nh nhƣ s u: 

 [1] Về thủ tụ  tố tụng: Về h nh vi, qu  t đ nh tố tụng  ủ   ơ qu n điều tr  

 ông  n th  xã Dĩ  n, Điều tr  viên, Vi n kiểm sát nhân dân th  xã Dĩ  n, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tr , tru  tố đã thự  hi n đ ng về thẩm qu ền, trình 

tự, thủ tụ  qu  đ nh  ủ  Bộ lu t Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tr  v  tại phiên 

tòa,  á  b   áo không    ý ki n h   khi u nại gì về h nh vi, qu  t đ nh  ủ   ơ 

qu n ti n h nh tố tụng, ngƣ i ti n h nh tố tụng. Do đ ,  á  h nh vi, qu  t đ nh tố 

tụng  ủ   ơ qu n ti n h nh tố tụng, ngƣ i ti n h nh tố tụng đã thự  hi n đều hợp 

pháp. 

2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa  á  b   áo Cao Duy H, V  Nh t T khai 

nh n khoảng   gi  ng         0  , tại quán    phê đ    hỉ  5      khu phố Bình 

Đƣ ng  , phƣ ng  n Bình, th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình Dƣơng, b   áo H, T   ng với 

Lê V n Vũ L, Trƣơng  ông H1, Lê Thanh B, Lê Ty Sa Thanh C v  Lê Trung T 

sử dụng bộ b i tâ  5  lá  hơi đánh bạ  đƣợ  thu  b ng tiền b ng hình th    hơi 

b i  ì  á h, m i ván đ t tiền  0.000 đồng, ngƣ i l m  ái xo   vòng, tất  ả  hơi 

đ n 5 gi   0 ph t   ng ng   b   ông  n phƣ ng  n Bình kiểm tr  h nh  h nh, 

l p biên bản bắt gi  ngƣ i    h nh vi phạm tội quả t ng, tổng số tiền b   áo H, T 

  ng với L, H1, B, C v  T sử dụng đánh bạ  l  1.200.000 đồng. 

Tại  i u 321 Tội đánh bạc,  ộ  u t H nh s  qu  đ nh: 

1.     i n o đánh bạc trái phép d ới bất kỳ h nh th c n o đ ợc thua 

bằn  ti n ha  hiện v t tr  giá từ 5.000.000 đồn  đến d ới 50.000.000 đồn  hoặc 

d ới 5.000.000 đồn  nh n  đã b  xử phạt vi phạm h nh chính v  h nh vi n   

hoặc h nh vi qu  đ nh tại  i u 322 của  ộ  u t n   hoặc đã b  kết án v  tội này 

hoặc tội qu  đ nh tại  i u 322 của  ộ  u t n  , ch a đ ợc xóa án tích m  còn vi 

phạm, th  b  phạt ti n từ 20.000.000 đồn  đến 100.000.000 đồn , phạt cải tạo 

khôn   iam  iữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 thán  đến 3 năm. 

Nhƣ v y, b   áo H, T l  ngƣ i đã b  xử phạt h nh  h nh b ng hình th   

phạt tiền về h nh vi đánh bạ  ngày 06/05/2018, đ n ng         0    á  b   áo 

thự  hi n h nh vi đánh bạ  thắng thu  b ng tiền đủ   u tố  ấu th nh tội Đánh 

bạ . Bản cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 03/01/2019  ủ  Vi n kiểm sát th  xã Dĩ 
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 n, tỉnh Bình Dƣơng  ũng nhƣ bản lu n tội  ủ  Kiểm sát viên ng   hôm n   đối 

với b   áo l       n   , đ ng pháp lu t.  

[3] T nh  hất, m   độ  ủ  h nh vi phạm tội: Tội phạm do b   áo H, T thự  

hi n l   t nghiêm tr ng,  á  b   áo l  ngƣ i    n ng lự  trá h nhi m hình sự thự  

hi n phạm tội một  á h  ố ý. Hành vi phạm tội  ủ   á  b   áo l  ngu  hiểm  ho 

xã hội, xâm phạm đ n  n to n tr t tự  ông  ộng tại đ   phƣơng, ảnh hƣởng xấu 

đ n n p sống v n h    ủ  nhân dân, tr t tự v n minh  ủ  xã hội. Do v  , h nh vi 

trên  ủ   á  b   áo phải đƣợ  xét xử nghiêm mới    tá  dụng r n đe phòng ng   

chung. 

Tuy nhiên Hội đồng xét xử  ũng xem xét  á  b   áo    nh ng tình ti t t ng 

n ng trá h nhi m hình sự, tình ti t giảm nhẹ trá h nhi m hình sự v  nhân thân 

nhƣ s u để    m   hình phạt ph  hợp đối với các b   áo. 

Về tình ti t t ng n ng trá h nhi m hình sự: B   áo H, T không có.  

Về tình ti t giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: B   áo H, T phạm tội l n đ u v  

thuộ  trƣ ng hợp  t nghiêm tr ng  quá trình điều tr  v  tại phiên tòa hôm nay  á  

b   áo thể hi n thái độ thành khẩn kh i báo,  n n n hối  ải. Tình ti t giảm nhẹ 

trên đƣợ  quy đ nh tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ lu t Hình sự. 

Về nhân thân:  á  b  cáo H, T có nhân thân tốt thể hi n vi    á  b   áo có 

nghề nghi p ổn đ nh, nhất th i phạm tội.   

    Trong vụ án    đồng phạm, nhƣng l  đồng phạm giản đơn. B   áo H v  

T   ng th m gi  với v i trò ngƣ i thự  h nh. 

[5] Đối với Lê V n Vũ L, Trƣơng  ông H1, Lê Thanh B, Lê Ty Sa Thanh 

C v  Lê Trung T   ng th m gi  đánh bạ  với b   áo Ho ng, Tr . Tu  nhiên tổng 

số tiền sử dụng đánh bạ  1.200.000 đồng,  hƣ  đủ   n    xử lý trá h nhi m hình 

sự,  ông  n th  xã Dĩ  n r  qu  t đ nh xử phạt h nh  h nh b ng hình th   phạt 

tiền L, H1, B, C v  T m i ngƣ i  .500.000 đồng l  ph  hợp. 

[6] Về v t  h ng: Quá trình điều tr  thu gi  1.200.000 đồng. V t  h ng 

liên qu n v  sử dụng v o vi   phạm tội   n t  h sung v o ngân sá h Nh  nƣớ , 

đối với bộ b i tâ  5  lá   n t  h thu tiêu hủ . 

[7] Đối với qu n điểm  ủ  đại di n Vi n kiểm sát th  xã Dĩ  n, tỉnh Bình 

Dƣơng đƣ  r  tình ti t giảm nhẹ trá h nhi m hình sự, nhân thân, vi   xử lý v t 

 h ng  ũng nhƣ m   hình phạt đối với b   áo H, T quan điểm trên ph  hợp với 

qu n điểm  ủ  Hội đồng xét xử, do v   đƣợ   hấp nh n.  

[8] Án ph  sơ thẩm: B   áo H, T phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy 

đ nh  ủ  pháp lu t. 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 . Tu ên bố  á  b  cáo Cao Duy H, V  Nh t T  phạm tội Đánh bạ . 

  n    khoản   Điều 321, điểm i, s khoản  , 2 Điều 51, Điều  5 v  Điều 

58 Bộ lu t Hình sự đối với b   áo H, T. 

Xử phạt b   áo Cao Duy H  0.000.000 đồng (h i mƣơi tri u đồng). 

 ử phạt b   áo V  Nh t T   0.000.000 đồng (h i mƣơi tri u đồng). 
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2.  á  bi n pháp tƣ pháp:   n    Điều   , điểm a khoản   Điều  7 Bộ lu t 

Hình sự. Điều 89, điểm   khoản   Điều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

T  h thu sung ngân sá h nh  nƣớ  1. 00.000 đồng (một tri u h i tr m 

nghìn đồng). T  h thu tiêu hủ  0  bộ b i tâ  5  lá đã qu  sử dụng. Theo biên bản 

giao, nh n v t  h ng, biên l i thu tiền số 0 00  ng   0 /01/2019 

3. Về án ph :   n    Điều   5,     Bộ lu t Tố tụng hình sự  điểm   Khoản 

  Điều    Ngh  qu  t số      0   UBTVQH    qu  đ nh về m   thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án ph  v  l  ph  To  án ng    0     0    ủ  

Ủ  B n thƣ ng vụ Quố  Hội khoá   . 

  á  b   áo V  Du  H, V    o T m i b   áo phải nộp  00.000 (h i tr m 

nghìn) đồng tiền án ph  Hình sự sơ thẩm. 

  á  b   áo    m t có qu ền kháng  áo trong hạn  5 ng   kể t  ng   tu ên 

án.  

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VK ND th  xã;                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-  ông  n th  xã  

-  hi  ụ  TH  dân sự th  xã  

- Trại tạm gi m    tỉnh BD; 

- T ND tỉnh BD  

- UBND xã, phƣ ng nơi b   áo  ƣ tr   

- Phòng PV  7    tỉnh BD  

- Phòng P        tỉnh BD  

- B   áo  

-  ở tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng  

- Lƣu: VT, H .  

                                                                                                    Vũ Linh 

 

  

 

 

           

 

 

 


